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       s : 08/2021/DS - ST 

Ngày 29/4/2021 

V/v tra h chấp hợp đồ g vay tài 

s   

                                   

        -       -           

 

NHÂN DANH 

                                        

                                                

 

- Thành                                    : 

          -                  :  à Vũ Thị Cha g. 

                n dân:  

Bà Lê Thị Phươ g Du g; 

Ông Kim Niệm. 

-                 : Ô g Trương Thành Long, Thư ký T a     h   d   hu ệ  

Ph   i    t  h    h Dươ g  

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D          

gia phiên tòa: Ô g Trị h Đ  h Phượ g - Kiểm s t viê   

Ngày 29 th  g 4  ăm 2021  t i tr  s  Tòa án nhân dân hu ệ  Ph   i    t  h 

   h Dươ g   t    sơ th m c  g khai v     th   ý s  80/2020/TLST-DS ngày 18 

tháng 6  ăm 2020 v  việc “Tra h chấp hợp đồ g va  tài s  ” theo Qu ết đị h đưa v  

   ra   t    s  09/2021/QĐXXST-DS ngày 12 tháng 3  ăm 2021 gi a c c đươ g s :  

- Nguy   đơ : Bà Võ Thị N  si h  ăm 1967; địa ch : 2   tổ     ấp  C, xã P, 

hu ệ  Ph   i    t  h    h Dươ g  

Người đ i diệ  the  ủ  qu    của bà N: Ông Ngu ễ  Vă  N1  si h  ăm 1964; 

địa ch : 2 6  tổ  2  ấp VT   ã V  hu ệ  Ph   i    t  h    h Dươ g (Vă  b   ủ  qu    

ngày 06/6/2020). Có đơ   i  vắ g mặt  

- Bị đơ : Ông Pha  Qu c Đ  si h  ăm 1979 và bà Pha  Thị P  si h  ăm 1977; 

cù g địa ch :tổ   1  ấp  C   ã P, hu ệ  Ph   i    t  h    h Dươ g. Vắ g mặt  

          Ụ   : 

Tr  g đơ  kh i kiệ   b   t  khai  biê  b    ấ   ời khai   gu ê  đơ  và  gười 

đ i diệ  the  ủ  qu    của  gu ê  đơ  tr  h bày:  

Ngà  29/7/2019  vợ chồ g   g Đ, bà P có va  của bà N s  ti   là 50 000 000đ  

có  àm giấ  va  ti    thời h   va   à 03 th  g đế  th  g 10/2019   g Đ, bà P ph i tr  

  i ti   ch  bà N.  
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Đế   gà  30/9/2019    g Đ, bà P tiếp t c va  của bà N s  ti   30 000 000đ  có 

 àm giấ  va  ti    thời h   va  03 tháng. 

C  hai  ầ  cho vay ti  , bà N đ u  àm giấ  va  ti      g Đ, bà P có ký  hậ  và 

 ă  ta   Đế   gà  25/02/2020  bà N  êu cầu   g Đ, bà P tr  ti   th  vợ chồ g   g Đ, 

bà P hẹ  khất  ợ  bà N đồ g ý ch  vợ chồ g   g Đ, bà P thêm thời gia  tr   ợ và làm 

giấ  hẹ   ợ  gà  25/02/2020  với tổ g s  ti   va  của hai  ầ  va  trê   à 80 000 000đ  

thời h   tr   ợ đế   gà  10/4/2020 th  bà P,   g Đ ph i tr   ợ ch  bà N  Tr  g giấ  

hẹ   ợ  gà  25/02/2020   g Đ, bà P có ký tê    ă  ta   Đế   a     g Đ, bà P vẫ  chưa 

tr  ti   ch  bà N. Nay bà N kh i kiệ   êu cầu   g Đ, bà P ph i tr    i ch  bà N s  ti   

80 000 000đ  bà N kh  g  êu cầu tí h ti    ãi  

 ị đơ    g Đ, bà P đã được t  g đ t hợp  ệ Th  g b   v  việc th   ý v     

 hư g kh  g có ý kiế  bằ g vă  b   g i ch  T a     

T i phiê  t a: 

Đ i diệ  Việ  Kiểm sát nhân dân huyệ  Phú Giáo  t  h    h Dươ g tham gia 

phiên toà phát biểu ý kiế  v  việc chấp hành pháp luật của Th m phán, Hội đồ g   t 

   (HĐXX)  Thư ký phiê  t a và  gười tham gia t  t  g tr  g qu  tr  h gi i qu ết v  

án từ khi th  lý ch  đế  trước thời điểm HĐXX  ghị    là đúng quy đị h của pháp 

luật. HĐXX th c hiệ  khai m c phiên toà, phầ  thủ t c, phầ  tra h t  g đ u đ m b   

đúng pháp luật. V  s  vắ g mặt của đươ g s : Ngu ê  đơ  có đơ   i    t    vắ g 

mặt  bị đơ    g Đ, bà P đã được triệu tập tham gia phiê  t a  hư g vắ g mặt  ầ  thứ 

hai  Că  cứ Đi u 227  Đi u 238 đ   ghị HĐXX   t    vắ g mặt c c đươ g s . V  

việc gi i qu ết v    : Ngu ê  đơ  kh i kiệ   êu cầu bị đơ  ph i tr  s  ti   vay là 

80.000 000đ the  c c giấ  va  ti    gà  29/7/2019   gà  30/9/2019 và  iấ  hẹ   ợ 

 gà  25/02/2020  kh  g  êu cầu tí h  ãi  à có că  cứ the  Đi u 463  ộ  uật D   s  

nên đ   ghị HĐXX  em   t  qu ết đị h  

  Ậ   Ị             : 

Sau khi  ghiê  cứu c c tài  iệu chứ g cứ có tr  g hồ sơ v     được xem xét t i 

phiê  t a  Hội đồ g   t     hậ  đị h:  

[1] V  t  t  g:  

V  qua  hệ ph p  uật và th m qu    gi i qu ết: Nguyên đơ  bà Võ Thị N kh i 

kiệ   êu cầu T a    buộc bị đơ  ông Pha  Qu c Đ và bà Pha  Thị P ph i tr  ti   vay 

nên đ    à v     d   s  v  “Tra h chấp hợp đồ g va  tài s  ”   ị đơ  cư tr  t iấp  C  

xã P  hu ệ  Ph   i    t  h    h Dươ g  ê  the  kh    3 Đi u 26, điểm a kh    1 

Đi u 35, điểm a kh    1 Đi u 39 của  ộ  uật T  t  g d   s  th  v     thuộc th m 

qu    gi i qu ết của T a án nhân dân hu ệ  Ph   i    t  h    h Dươ g. 

V  s  vắ g mặt của đươ g s : Ngu ê  đơ  có đơ  đ   ghị gi i qu ết vắ g mặt  

bị đơ  đã được triệu tập hợp  ệ tham gia phiê  t a  hư g vắ g mặt  ầ  thứ hai   ê  că  

cứ c c Đi u 227  238  ộ  uật T  t  g d   s   HĐXX tiế  hà h   t    vắ g mặt c c 

đươ g s   

V  thời hiệu kh i kiệ : Ngu ê  đơ  ch  bị đơ  va  ti   vào các ngày 

29/7/2019, ngày 30/9/2019 và  iấ  hẹ   ợ  gà  25/02/2020  The   iấ  hẹ   ợ  gà  

25/02/2020  bị đơ  ph i tr  s  ti   va  ch   gu ê  đơ  và   gà  10/4/2020  hư g bị 

đơ  vi ph m  ghĩa v  tr   ợ  ê   gày 11/6/2020   gu ê  đơ   ộp đơ  kh i kiệ  t i 



3 

Tòa án. Că  cứ c c Đi u 429  688 của  ộ  uật D   s   ăm 2015 và Đi u 185 của  ộ 

 uật T  t  g d   s  th  thời hiệu kh i kiệ  v     vẫ  c    

 [2] V   ội du g v    :  

Că  cứ c c giấ  biê   hậ   gà  29/7/2019 có  ội du g bà N ch  vợ chồ g ông 

Đ, bà P mượ  s  ti   50 000 000đ  thời h    à 03 tháng,   g Đ, bà P có ký tên và lă  

ta  tr  g biê   hậ  va  ti    Că  cứ biê   hậ   gà  30/9/2019 có  ội du g bà P có 

mượ  của bà N s  ti    à 30 000 000đ  thời h    à 03 tháng,   g Đ, bà P có ký tê    ă  

tay tr  g biê   hậ  va  ti  . Tổ g s  ti   mà   g Đ, bà P va  của bà N là 

80 000 000đ  Hết thời h   va  ti   của hai  ầ  va  trê     g Đ, bà P kh  g tr  ti   ch  

bà N  hư g c c bê  thỏa thuậ  bà N cho   g Đ, bà P thêm thời gia  tr   ợ the   iấ  

hẹ   ợ đ   gà  25/02/2020   ội du g   g Đ, bà P cam kết tr  ch  bà N s  ti    à 

80.000.000đ và   gà  10/4/2020    g Đ, bà P có ký tê    ă  ta  tro g giấ  hẹ   ợ  

Că  cứ c c tài  iệu  chứ g cứ mà  gu ê  đơ  cu g cấp   c đị h gi a  gu ê  đơ  và bị 

đơ  có thỏa thuậ  hợp đồ g va  ti    có thời h    kh  g có  ãi   ị đơ  vi ph m  ghĩa 

v  tr  ti    ê   gu ê  đơ  kh i kiệ  ra T a     T a    đã triệu tập   g Đ, bà P theo 

qu  đị h của ph p  uật  hư g   g Đ, bà P c  t  h vắ g mặt  ch  thấ    g bà không có 

thiệ  chí tr  g việc h a gi i với bà N. Că  cứ c c Đi u 463  466  470  ộ  uật D   s  

 ăm 2015 th    g Đ, bà P  à bê  va  tài s   ph i có  ghĩa v  tr  ti   va  ch  bà N s  

ti   va   à 80 000 000đ  D  đó  có că  cứ chấp  hậ   êu cầu kh i kiệ  của  gu ê  

đơ  bà N. Đế  h   tr   ợ ( gà  10/4/2020)  bị đơ  vi ph m  ghĩa v  tr   ợ  hư g 

 gu ê  đơ  kh  g  êu cầu tí h  ãi  ê  HĐXX ghi  hậ  s  t   gu ệ  của  gu ê  đơ   

[3] T i phiê  t a  đ i diệ  Việ  Kiểm s t đ   ghị HĐXX  em   t chấp  hậ  

 êu cầu kh i kiệ  của  gu ê  đơ   à có că  cứ  ê  chấp  hậ . 

[4] V     phí: Yêu cầu kh i kiệ  của  gu ê  đơ  được chấp  hậ   ê  bị đơ  

ph i chịu án phí the  qu  đị h của ph p  uật   
 

 V  c c    trê    

Q  Ế   ỊNH: 

Că  cứ và : 

- Kh    3 Đi u 26, điểm a kh    1 Đi u 35  điểm a kh    1 Đi u 39, các Đi u 

91, 92, 147, 185, 186, 227, 238, 264, 266  271  273 của  ộ  uật T  t  g d   s ; 

- Đi u 275  Đi u 276, Đi u 463  Đi u 466  Đi u 470, Đi u 688  ộ  uật D   s  

 ăm 2015; 

- Đi u 26 Nghị qu ết 326/2016/U TVQH14  gà  30/12/2016 của Ủ  ba  

thườ g v  Qu c hội qu  đị h v  mức thu  miễ   gi m  thu   ộp  qu    ý và s  d  g    

phí và  ệ phí T a   . 
 

        :  

1. Chấp  hậ   êu cầu kh i kiệ  của  gu ê  đơ  bà Võ Thị N đ i với bị đơ  

ông Pha  Qu c Đ và bà Pha  Thị P v  việc “Tra h chấp hợp đồ g va  tài s  ”. 

2.  uộc ông Pha  Qu c Đ và bà Pha  Thị P ph i có  ghĩa v  tr  ch  bà Võ Thị 

N s  ti   80 000 000đ (T m mươi triệu đồ g)  

3. V   n phí d   s  sơ th m: 
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Ông Pha  Qu c Đ và bà Pha  Thị P ph i  ộp s  ti   4 000 000đ (    triệu 

đồ g). 

Bà Võ Thị N được tr    i s  ti   2.000 000đ (Hai triệu đồ g) t m ứ g    phí đã 

 ộp the   iê   ai thu ti   t m ứ g    phí s  AA/2016/0043347 ngày 16/6/2020 của 

Chi c c Thi hà h    d   s  hu ệ  Ph   i    t  h    h Dươ g   

4. V  qu    kh  g c  : Ngu ê  đơ , bị đơ  được qu    kh  g c   b      

tr  g thời h   15  gà  kể từ  gà   hậ  được b      h ặc kể từ  gà  b      được  iêm 

 ết the  qu  đị h của ph p  uật  

5. Kể từ  gà  b       qu ết đị h có hiệu   c ph p  uật (đ i với c c trườ g hợp 

cơ qua  thi hà h    có qu    chủ độ g ra qu ết đị h thi hà h   ) h ặc kể từ  gà  có 

đơ   êu cầu thi hà h    của  gười được thi hà h    (đ i với c c kh    ti   ph i tr  

ch   gười được thi hà h   ) ch  đế  khi thi hà h       g  bê  ph i thi hà h c   ph i 

chịu kh    ti    ãi của s  ti   c   ph i thi hà h    the  mức  ãi suất the  qu  đị h t i 

kh    2 Đi u 468  ộ  uật D   s   

Trườ g hợp b      được thi hà h the  qu  đị h t i Đi u 2 Luật Thi hành án 

d   s  th   gười thi hà h    d   s    gười ph i thi hà h    d   s  có qu    thỏa thuậ  

thi hà h     qu     êu cầu thi hà h     t   gu ệ  thi hà h    h ặc bị cưỡ g chế thi 

hà h    the  qu  đị h t i c c Đi u 6 7 và 9 Luật Thi hà h    d   s   thời hiệu thi 

hà h    được th c hiệ  the  qu  đị h t i Đi u 30 Luật Thi hà h    d   s . 

 

N     ậ :                                                        
- TAND t  h    h Dươ g;                                   

- VKSND hu ệ  Ph   i  ; 

- Chi c c THADS hu ệ  Ph   i  ; 

- Đươ g s ; 

- Lưu hồ sơ  vă  ph  g  
 

        

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê      

 

 

( ã ký) 

 

 

 ũ   ị Chang 

 

 

 

 

 

 

 

 


